	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN - LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN CÔNG NGHỆ 9  

 Năm học 2018 – 2019

	
	Ngày kiểm tra: 8/12/2018
Thời gian làm bài: 45 phút


I. MỤC TIÊU
+ Về kiến thức:
   Kiểm tra và đánh giá mức độ nắm kiến thức của HS về nghề điện dân dụng, về dụng cụ, vật liệu dựng trong lắp đặt mạng điện trong nhà, quy cách nối dây dẫn điện, cách vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt mạch điện, cách lắp mạch điện đơn giản.
+ Về kĩ năng:


  Kiểm tra đánh giá các kĩ năng trình bày diễn đạt của HS, kỹ năng vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt.

+ Về thái độ:

  GD thái độ trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ khi làm bài, có ý thức vươn lên trong học tập.

+ Phát triển năng lực.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo.

- Năng lực tính toán.

II. CHUẨN BỊ
- Trắc nghiệm: 30%

- Tự luận: 70%
III. NỘI DUNG ĐỀ 

Ma trận đề kiểm tra (trang sau)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I CÔNG NGHỆ 9

Năm học 2018 – 2019
	Chủ đề
	Cấp độ nhận biết
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	Dụng cụ, vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện
	Biết phân loại dây dẫn điện, công dụng và kí hiệu các loại đồng hồ điện, các vật liệu cách điện.
	Hiểu được cấu tạo dây cáp, dây dẫn điện.
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	4
  2đ
	
	
	1

2đ
	
	
	
	5
4đ

	Nối dây dẫn điện
	Biết quy trình nối dây dẫn điện, yêu cầu mối nối
	
	
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	2
1đ
	
	
	
	
	
	
	2
1đ

	Lắp đặt mạch điện
	
	Hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện
	Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện và mạch điện đèn ống huỳnh quang
	Vận dụng kiến thức về mạch điện để giải thích được vì sao phải lắp cầu chì vào dây pha
	

	Số câu hỏi

Số điểm
	
	
	
	1
1đ
	1
3
	
	1
1đ
	3
5đ

	TỔNG
	6
       3đ
	2
3đ
	2

4đ
	10
10đ

	Tỷ lệ
	30%
	30%
	40%
	100%
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1:  Dựa vào lớp số lõi, dây dẫn điện được chia thành dây dẫn 1 lõi và: 

	A. Dây dẫn trần
	B. Dây dẫn lõi 1 sợi

	C. Dây dẫn nhiều lõi
	D. Dây dẫn lõi nhiều sợi.


Câu 2: Đồng hồ đo điện giúp:
    A. Tìm hiểu chất liệu của đồ dùng điện.
    B. Phát hiện hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện

    C. Tìm hiểu cấu tạo của đồ dùng điện.
    D. Cả ba phương án trên
Câu 3: Vật liệu nào sau đây được dùng dể làm lõi dây dẫn điện?
   A. Thép                               
            B. Đồng 
   C. Nhựa                        


 D. Sắt
Câu 4: Công tơ điện là đồng hồ được dùng để đo đại lượng nào?
	   A. Cường độ dòng điện
	B. Công suất tiêu thụ điện

	   C. Điện áp
	D. Điện năng tiêu thụ của mạch điện


Câu 5: Bước 1 trong quy trình nối dây dẫn điện là:
	   A. Làm sạch lõi
	B. Nối dây

	   C. Bóc vỏ  cách điện của dây dẫn 
	D. Cách điện mối nối


Câu 6: Mối nối dây dẫn điện cần đạt yêu cầu nào?
	   A. An toàn điện
	B. Dẫn điện tốt

	   C. Đảm bảo yêu cầu về mỹ thuật
	D. Cả 3 đáp án trên.


II. TỰ LUẬN (7điểm)
Bài 1. (1điểm): Viết quy trình chung lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?
Bài 2. (3điểm): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn sợi đốt?
Bài 3. (2,5điểm): Hãy nêu cấu tạo dây cáp điện?
Bài 4. (0,5điểm): Có nên lắp cầu chì bảo vệ vào dây trung tính không? Tại sao?
….……………….Chúc các con làm bài tốt! ……………………..
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 I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	B
	B
	D
	C
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


 II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
(1đ)
	Quy trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang:

Vạch dấu→ Khoan lỗ→ Lắp thiết bị của bóng đèn→ Nối dây bộ đèn

                                                                                                    ↓

                                                                 Kiểm tra ←Nối dây mạch điện
	1

	Bài 2
(3đ)
	- Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt
-  Nét vẽ đều, đẹp 
	2,5

0,5

	Bài 3
(2,5đ)
	Cấu tạo dây cáp điện gồm: lõi, vỏ cách điện, vỏ bảo vệ.

- Lõi cáp làm bằng đồng hoặc nhôm.

- Vỏ cách điện làm bằng cao su, PVC...

- Vỏ bảo vệ được chế tạo phù hợp với môi trường lắp đặt cáp.
	0,5
0,5

0,5

0,5

	Bài 4

(0,5đ)
	Không nên lắp cầu chì vào dây trung tính. Vì:
	0,25

	
	- Khi xảy ra sự cố ngắn mạch, dòng điện trong mạch lớn làm cho cầu chì bị nóng chảy và đứt. Nhưng trong dây pha vẫn có điện, có khả năng chập điện gây hư hỏng, cháy nổ thiết bị và nguy hiểm cho người khi sử dụng và sửa chữa .
	0,25


	BAN GIÁM HIỆU

Phạm Thị Hải Vân
	T/N CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Hương Thảo
	NGƯỜI RA ĐỀ

Phùng Thị Vân Anh
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Dựa vào lớp vỏ, dây dẫn điện chia thành:
	A. Dây dẫn trần dây dẫn có vỏ bọc cách điện 
	B. Dây dẫn lõi 1 sợi và dây dẫn trần

	C. Dây dẫn nhiều lõi và dây dẫn 1 lõi
	D. Dây dẫn 1 lõi và dây dẫn trần


Câu 2: Trong sơ đồ mach điện, Oát kế được kí hiệu là:
	A. 
	C.  

	C. 
	D.


Câu 3: Vật liệu nào sau đây là vật liệu cách điện thường dùng của mạng điện trong nhà?
	A. Nhựa
	B. Đồng

	     C. Nhôm
	D. Sắt


Câu 4: Ampe kế là đồng hồ điện được dùng để đo đại lượng nào?

	A. Công suất tiêu thụ điện
	B. Cường độ dòng điện 

	C. Điện áp
	D. Điện năng tiêu thụ của mạch điện


Câu 5: Bước 3 trong quy trình nối dây dẫn điện là:

	A. Làm sạch lõi
	B. Bóc vỏ  cách điện của dây dẫn

	C. Nối dây
	D. Cách điện mối nối


Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải yêu cầu của mối nối dây dẫn điện?

	A. Dẫn nhiệt tốt 
	B. Dẫn điện tốt

	C. Đảm bảo yêu cầu về mỹ thuật
	D. An toàn điện


II. TỰ LUẬN (7điểm)

Bài 1.(1điểm): Viết quy trình chung lắp đặt mạch điện bảng điện?

Bài 2. (3điểm): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?
Bài 3. (2,5điểm):  Hãy nêu cấu tạo dây dẫn điện?
Bài 4. (0,5điểm):  Vì sao cầu chì bảo vệ thường lắp trên dây pha của mạch điện?
….……………….Chúc các con làm bài tốt! ……………………..



	TRƯỜNG THCS GIA THỤY
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NĂM HỌC 2018- 2019
MÔN CÔNG NGHỆ 9  – ĐỀ 2


 I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	C
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


 II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Bài 
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
(1đ)

	Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện:

Vạch dấu→ Khoan lỗ→  Nối dây TBĐ của BĐ→Lắp TBĐ vào BĐ
                         BĐ                                                                        ↓

                                                                                                 Kiểm tra
	1

	Bài 2
(3đ)
	- Vẽ đúng sơ đồ lắp đặt

-  Nét vẽ đều, đẹp 
	2,5

0,5

	Bài 3
(2,5đ)
	Cấu tạo dây dẫn điện gồm: lõi, vỏ cách điện.

- Vỏ cách điện làm bằng cao su, PVC...; gồm 1 lớp hoặc nhiều lớp.
- Lõi thường bằng đồng hoặc nhôm,được chế tạo thành một sợi hoặc nhiều sợi bện vào nhau.
	0,5
0,75

0,75

	Bài 4

(0,5đ)
	Nên lắp cầu chì vào dây pha vì:
- Dòng điện đi từ dây pha vào các thiết bị điện. sKhi có sự cố điện, dây chì nóng chảy, ngắt mạch điện. Không gây nguy hiểm cho con người và thiết bị điện.
	0,5



	BAN GIÁM HIỆU

Phạm Thị Hải Vân
	T/N CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Hương Thảo
	NGƯỜI RA ĐỀ

Phùng Thị Vân Anh
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